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	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HỌC KÌ II
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	Điểm	
	Nhận xét
	GV coi thi

	
	
	..............................................................................

	
....................................
	.................................................................


.................................................................


.......  .................................................................
	
GV chấm:.............................................................................................

	
	
	


PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (6 điểm):
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng (các câu 1; 2; 3; 4):
Câu 1. Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào năm:
A. 1890                          B. 1911                     C. 1945                    D. 1969
Câu 2.  Vùng Tây Nguyên giáp với những quốc gia:
A. Thái Lan	    B. Trung Quốc        C. Lào và Cam – pu – chia	D. Không có quốc gia nào
Câu 3.  Đâu không phải là biện pháp bảo tồn và giữ gìn giá trị của Cố đô Huế?
A. Tăng cường các phương tiện giao thông ra vào Đại Nội.  
B.   Sử dụng khoa học, công nghệ trong bảo tồn, tu bổ di tích.                     
C. Trồng thêm cây xanh.                 
D. Tích cực quảng bá hình ảnh Cố đô Huế đến du khách trong và ngoài nước.
Câu 4. Ai là “Huyền thoại của làng kháng chiến Stơr” ở Tây Nguyên?
A. Nguyễn Trung Trực         B. Đinh Bộ Lĩnh       C. Trương Định       D. Đinh Núp                                       
Câu 5. Nối mỗi ý ở cột B với một ý ở cột A và một ý ở cột C cho phù hợp:
	A.
Đặc điểm tự nhiên
	
	B.
Vùng
	
	C.
Hoạt động sản xuất

	
	
	
	
	

	a. Có nhiều cao nguyên, đất đỏ badan nhất nước ta
	
	1. Duyên hải miền Trung
	
	d. Đứng đầu cả nước về sản xuất công nghiệp, lúa gạo và nuôi trồng thủy sản.

	
	
	
	
	

	b. Có đồng bằng rộng lớn với sông ngòi, kênh rạch chằng chịt.
	
	2. Tây Nguyên
	
	e. Trồng nhiều cây công nghiệp lâu năm, đặc biệt là cà phê.

	
	
	
	
	

	c. Có dải đồng bằng nhỏ, hẹp; ven biển có nhiều cồn cát, đầm, phá.
	
	3. Nam Bộ
	
	g. Đánh bắt và nuôi trồng hải sản, sản xuất muối, du lịch biển,… phát triển.



[bookmark: _Hlk162979360]Câu 6:  Chọn các từ thích hợp: công trình, di tích, Phố cổ Hội An, hội quán vào chỗ chấm: 
          ................................................... có khoảng 1 130 .......................... gồm: nhà ở, giếng, chợ, đình, chùa, ............................, nhà thờ. Trong đó, nổi bật nhất là các ...........................
như: Nhà cổ Phùng Hưng, Hội quán Phúc Kiến, Chùa Cầu.
PHẦN II: TỰ LUẬN (4 điểm)
Câu 7.  Ai là Chủ nhân của Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Câu 8. Nêu ý nghĩa của sự kiện quân Giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập (1975) đối với lịch sử dân tộc?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Câu 9. Nêu một số biện pháp nhằm làm giảm tác động tiêu cực của thiên nhiên và phòng chống thiên tai ở vùng Duyên hải miền Trung? 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Câu 10. Em giải thích vì sao Nam Bộ trở thành vùng sản xuất công nghiệp lớn nhất nước ta?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................


Đáp án môn Lịch sử - Địa lí cuối học kì II
	Câu
	Câu 1
	
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	Đáp án
	B
	
	C
	A
	D

	Điểm
	0,5 điểm
	
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm


Câu 5: (3 điểm) Nối đúng mỗi ý được 0.5 điểm
	A.
Đặc điểm tự nhiên
	
	B.
Vùng
	
	C.
Hoạt động sản xuất

	
	
	
	
	

	a. Có nhiều cao nguyên, đất đỏ badan nhất nước ta
	
	1. Duyên hải miền Trung
	
	d. Đứng đầu cả nước về sản xuất công nghiệp, lúa gạo và nuôi trồng thủy sản.

	
	
	
	
	

	b. Có đồng bằng rộng lớn với sông ngòi, kênh rạch chằng chịt.
	
	2. Tây Nguyên
	
	e. Trồng nhiều cây công nghiệp lâu năm, đặc biệt là cà phê.

	
	
	
	
	

	c. Có dải đồng bằng nhỏ, hẹp; ven biển có nhiều cồn cát, đầm, phá.
	
	3. Nam Bộ
	
	g. Đánh bắt và nuôi trồng hải sản, sản xuất muối, du lịch biển,… phát triển.


Câu 6: (1 điểm) Điền đúng mỗi ý được 0,25 điểm
	Phố cổ Hội An có khoảng 1 130 di tích gồm: nhà ở, giếng, chợ, đình, chùa, hội quán, nhà thờ. Trong đó, nổi bật nhất là các công trình như: Nhà cổ Phùng Hưng, Hội quán Phúc Kiến, Chùa Cầu.
Câu 7: (1 điểm) 
Chủ nhân của Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên là cư dân của nhiều dân tộc: Ba Na, Gié Triêng, Xơ Đăng, Rơ Măm, Mnông, Cơ Ho, Mạ, Brâu, Ê Đê, Gia Rai, Chu Ru,...
Câu 8: (1 điểm) 
Ý nghĩa của sự kiện quân Giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập (1975) đối với lịch sử dân tộc:
	Quân Giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập (1975) đánh dấu chiến dịch Hồ Chí Minh kết thúc thắng lợi. Chiến thắng này có ý nghĩa lớn đối với lịch sử dân tộc Việt Nam: chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc; thống nhất đất nước; là minh chứng rõ ràng về trí tuệ, tài lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong chiến tranh cách mạng, cũng như tinh thần quật khởi, đoàn kết của toàn bộ nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống ngoại xâm.
Câu 9: (1 điểm) 
Một số biện pháp nhằm làm giảm tác động tiêu cực của thiên nhiên và phòng chống thiên tai ở vùng Duyên hải miền Trung:
- Tăng cường trồng rừng, bảo vệ rừng đầu nguồn, rừng phi lao chắn cát,...
- Xây dựng và nâng cấp các công trình thủy lợi để tưới tiêu và chống lũ.
- Giáo dục, tuyên truyền, phổ biến kĩ năng về phòng chống thiên tai.
- Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước.
Câu 10: (1 điểm) 
 Nam Bộ trở thành vùng sản xuất công nghiệp lớn nhất cả nước vì:
[bookmark: _GoBack]Nam Bộ có nguồn nguyên liệu và lao động dồi dào, lại được đầu tư xây dựng nhiều nhà máy nên đã trở thành vùng sản xuất công nghiệp lớn nhất nước ta
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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (6 điểm):
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng (các câu 1; 2; 3):
Câu 1:  a, Nguyên nhân của bệnh suy dinh dưỡng, thấp còi là: 
A. Ăn uống thiếu cân bằng, lành mạnh, thiếu các thức ăn chứa sắt.
B. Ăn uống thiếu chất bột đường, chất đạm, chất béo, chất khoáng và vi-ta-min; bị các bệnh ở đường tiêu hóa dẫn đến khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng kém.
C. Ăn mặn            	                           
 D. Ăn thừa chất béo, chất bột đường và chất đạm.
b,  Vai trò của chất đạm đối với cơ thể con người là:
A. Cần cho hoạt động sống và giúp cho cơ thể phòng tránh bệnh. 
B. Cần cho cơ thể hoạt động và phòng tránh bệnh; tham gia vào cấu tạo cơ thể.
C. Là thành phần cấu tạo, xây dựng cơ thể và tham gia vào hầu hết các hoạt động sống.
D. Cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động của cơ thể.
Câu 2: a, Mọi chuỗi thức ăn đều bắt nguồn từ: 
A. Thực vật            B. Động vật			C. Cả thực vật và động vật
b, Việc làm không giúp giữ cân bằng chuỗi thức ăn trong tự nhiên là: 
A. Bảo vệ rừng				B. Tham gia phong trào trồng cây gây rừng.
C. Giữ gìn vệ sinh môi trường.		D. Khai thác quá mức một loại sinh vật. 
Câu 3.  Loại nấm có hại đối với đời sống, sức khoẻ con người là: 
A. Nấm rơm            B. Nấm mốc         C. Nấm kim châm		D. Nấm men
Câu 4.  Đánh số thứ tự vào ô trống thể hiện các công đoạn để có được thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng:
	
	
	Chế biến thực phẩm hợp vệ sinh.

	
	
	

	
	
	Sản xuất thực phẩm an toàn.

	
	
	

	
	
	Sử dụng thực phẩm an toàn.

	
	
	

	
	
	Đóng gói, vận chuyển, bảo quản thực phẩm an toàn.





Câu 5.  Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 
 Chúng ta cần ăn nhiều rau và hoa quả mỗi ngày vì:
	
	
	Chúng cung cấp cho cơ thể nhiều chất xơ và chất đạm.

	
	
	

	
	
	Chúng cung cấp cho cơ thể nhiều chất xơ và chất béo.

	
	
	

	
	
	Chúng cung cấp cho cơ thể nhiều chất xơ, vi-ta-min và chất khoáng.


Câu 6.  Nối hình thực phẩm với cách bảo quản thực phẩm đó để tránh bị nhiễm nấm độc:
	[image: Cách chọn mua và bảo quản thực phẩm đóng hộp]
	
	[image: ]
	
	[image: Cách làm mứt dừa nhiều màu thơm ngon, đẹp mắt đón Tết]
	
	[image: Tủ lạnh có hại cho sức khoẻ con người không?]



	Phơi khô
	
	Làm lạnh
	
	Đóng hộp
	
	Ướp đường


PHẦN II: TỰ LUẬN (4 điểm)
Câu 7. Để mua thực phẩm an toàn, ngoài việc quan sát các dấu hiệu của thực phẩm chúng ta còn cần chú ý đến điều gì?
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Câu 8. Bé Lan cầm chiếc bánh mì ra hỏi anh Minh: “Anh ơi, cái bánh mì này bị mốc một ít phía ngoài vỏ, mình có thể cắt phần mốc đi rồi ăn được không anh?” Nếu là Minh, em sẽ trả lời bé Lan thế nào? Vì sao?
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Câu 9.  Nêu những việc nên và không nên làm để phòng tránh đuối nước?
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Câu 10.  Viết sơ đồ chuỗi thức ăn có ba hoặc bốn mắt xích trong tự nhiên mà em biết.
............................................................................................................................................



Đáp án môn Khoa học cuối học kì II
	Câu
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	Đ/A
	a, B
b, C
	a, A
b, D
	B
	S-S-Đ
	Thứ tự cần điền: 3-1-4-2

	Điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm 
(2 ý đầu 0,25 điểm. 
Ý cuối 0,5 điểm
	1 điểm
Điền đúng mỗi ô trống 0,25 điểm




Câu 6: (1 điểm) 
Mỗi ý đúng ghi 0,25 điểm

	[image: Cách chọn mua và bảo quản thực phẩm đóng hộp]
	
	[image: ]
	
	[image: Cách làm mứt dừa nhiều màu thơm ngon, đẹp mắt đón Tết]
	
	[image: Tủ lạnh có hại cho sức khoẻ con người không?]



 
	Phơi khô
	
	Làm lạnh
	
	Đóng hộp
	
	Ướp đường



Câu 7: (1 điểm) 
Để mua thực phẩm an toàn, ngoài việc quan sát các dấu hiệu của thực phẩm chúng ta còn cần chú ý đến nơi sản xuất và hạn sử dụng.
Câu 8: (1 điểm) HS nêu được nhận định “không được ăn” được 0,5 điểm; giải thích được lí do được 0.5 điểm.
	Nếu là Minh em sẽ trả lời em Lan là không được ăn vì thực phẩm bị nhiễm nấm mốc đã rửa sạch bên ngoài hoặc cắt bỏ một phần hay nấu chín đều không đảm bảo loại bỏ hết được chất độc.
Câu 9: (1 điểm)  - HS viết mỗi ý 0,5 điểm
Để phòng tránh đuối nước:
- Nên mặc áo phao khi đi thuyền, đò,... học cách giữ an toàn dưới nước, thực hiện các nguyên tắc an toàn khi tập bơi và đi bơi. Khi gặp người đuối nước cần nhanh chóng tìm kiếm sự hỗ trợ của người lớn.
- Không chơi đùa quanh ao, hồ, hố nước sâu; không đi bơi ở sông, suối; không lội qua sông, suối trong mùa lũ.

Câu 10: (1 điểm) HS viết được sơ đồ chuỗi thức ăn có ba hoặc bốn mắt xích trong tự nhiên được 1 điểm.
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